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TÓM TẮT 

Thí nghiệm được tiến hành trên 5 con dê cái lai F1 (♂ Saanen × ♀ Bách Thảo), 5 tháng tuổi, khối lượng 
17,12±1,67 kg nhằm đánh giá ảnh hưởng của lá và trái mít non thay thế cho cỏ voi trong khẩu phần lên lượng ăn 
vào, tỷ lệ tiêu hóa, tăng khối lượng và sinh khí methane. Các gia súc được cho ăn 40% thức ăn hỗn hợp (TĂHH) 
và 60% còn lại là cỏ voi, lá mít và trái mít non. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu ô vuông Latin với 5 nghiệm 
thức (NT), bao gồm: 60% cỏ voi (NT1), 30% cỏ voi + 30% trái mít non (NT2), 30% cỏ voi + 30% lá mít (NT3), 
30% cỏ voi + 15% trái mít non + 15% lá mít (NT4) và 30% trái mít non + 30% lá mít (NT5). Mỗi giai đoạn thí 
nghiệm được tiến hành trong 14 ngày với 9 ngày thích nghi và 5 ngày lấy mẫu. Kết quả cho thấy NT3 và NT5 
làm tăng lượng dưỡng chất tiêu thụ như DM, OM và CP (P<0,001). Lượng DM và OM tiêu hóa được cải thiện 
đáng kể ở nghiệm thức sử dụng 60% lá và trái mít non trong khẩu phần (P<0,01). Các khẩu phần chứa 15 và 
30% lá mít cho tăng khối lượng của dê cao gấp 2,58-3,00 lần so với NT1 và cao nhất là ở NT3 (P<0,01). Nghiệm 
thức sử dụng lá mít thay thế cho cỏ voi đã giảm lượng khí CH4 (g CH4/g tăng khối lượng) từ 192-250% so với 
việc chỉ cho ăn cỏ voi (P<0,05). Từ kết quả thí nghiệm có thể kết luận rằng thay thế cỏ voi bằng 30% lá mít hoặc 
30% lá mít + 30% trái mít non là giải pháp hiệu quả để cải thiện lượng dưỡng chất tiêu thụ, khả năng tiêu hóa, 
tăng khối lượng và giảm sinh khí CH4 của dê trong giai đoạn tăng trưởng. 

Từ khóa: Dê, lá mít, methane, tăng khối lượng, tiêu hóa, trái mít non 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong quá trình thích ứng với biến đổi khí hậu như ngày nay, chăn nuôi dê đã và đang nhận 
được sự quan tâm phát triển của người chăn nuôi. Ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), dê 
được nuôi nhiều ở các tỉnh như Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long và Trà Vinh. Tuy nhiên, 
thách thức đặt ra là làm sao đảm bảo nguồn thức ăn xanh và giảm sự sản sinh khí methane 
(CH4) từ ngành chăn nuôi dê. Với tốc dộ dân số và đô thị hóa tăng nhanh, diện tích đất trồng 
trọt ngày càng thu hẹp, việc thiếu cỏ cho chăn nuôi dê ngày càng tăng thì việc phát hiện và sử 
dụng có hiệu quả các nguồn phụ phẩm mới trong nông nghiệp thay thế cỏ trong chăn nuôi là 
một giải pháp hữu hiệu và cấp bách. Theo Cục Trồng Trọt (2019), năm 2018 cả nước có 
26.174 ha mít. Trong đó vùng ĐBSCL có diện tích lớn nhất cả nước với 10.105 ha; chiếm 
38,6%. Lá mít được xem là thức ăn ưa thích của dê (Van và cs., 2005), có hàm lượng đạm thô 
dao động từ 14-16% (Lâm Phước Thành, 2020; số liệu đang xuất bản). Theo số liệu khảo sát 
thực tế sản xuất thì lượng trái mít non được loại bỏ có thể làm thức ăn cho dê là khoảng 40- 
50% tổng sản lượng trái mít. 

Về lĩnh vực môi trường, nhiều nghiên cứu đã được tiến hành để giảm sự sinh khí CH4 từ gia 
súc nhai lại (GSNL) (Marino và cs., 2016). Tuy nhiên, việc làm giảm sinh khí CH4 đôi lúc 
cũng làm giảm lượng dưỡng chất tiêu thụ, khả năng tiêu hóa và năng suất sinh trưởng của gia 
súc. Do đó, các phương pháp làm giảm sinh khí CH4 mà không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng 
theo chiều hướng có lợi đến tỷ lệ tiêu hóa và tăng trưởng của gia súc cần được nghiên cứu. 
Mui và cs. (2002) cho rằng lá mít có 33,2% tannin tổng số, trong đó 17,9% là tannin cô đặc 
(Malik và cs., 2017). Tannin cô đặc đã được ghi nhận làm giảm sự sản sinh khí CH4 ở GSNL 
(Malik và cs., 2017). Tuy nhiên, nghiên cứu sử dụng lá và trái mít non phụ phẩm làm thức ăn 
và giảm khí CH4 ở dê chưa được tiến hành trong và ngoài nước. Chính vì thế chúng tôi thực 
hiện đề tài “Ảnh hưởng của lá và trái mít non lên tỷ lệ tiêu hóa, tăng khối lượng và sinh khí 
methane của dê tăng trưởng” nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng của lá và trái mít non phụ 
phẩm lên khả năng tiêu hóa, tăng khối lượng và sự sản sinh khí CH4 của dê. 
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VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Vật liệu nghiên cứu 

Thức ăn thí nghiệm: Lá mít và trái mít non được thu gom tại vườn trồng mít ở xã Mỹ Lợi B, 
huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Cỏ voi VA06 được cắt tại địa điểm trồng cỏ gần trại chăn nuôi 
dê. Thức ăn hỗn hợp (TĂHH) dạng viên dùng cho dê thịt được sản xuất bởi công ty Hico. 

Gia súc thí nghiệm: 5 con dê cái lai F1 (♂ Saanen × ♀ Bách Thảo) trong giai đoạn tăng 
trưởng, 5 tháng tuổi, khối lượng 17,12±1,67 kg được tiêm phòng ký sinh trùng và lở mồm 
long móng trước khi thí nghiệm. 

Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Thời gian nghiên cứu: Thí nghiệm được tiến hành từ tháng 01 đến tháng 04 năm 2020 

Địa điểm nghiên cứu: Tại ấp Lợi Thuận, xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang và 
phòng thí nghiệm Kỹ thuật Chăn nuôi Gia súc nhai lại, bộ môn Chăn nuôi, khoa Nông Nghiệp, 
trường Đại học Cần Thơ. 

Phƣơng pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm được bố trí theo mô hình ô vuông Latin (5×5) với 5 nghiệm thức và 5 giai đoạn. 
Mỗi giai đoạn thí nghiệm bao gồm 14 ngày với 9 ngày thích nghi và 5 ngày lấy mẫu. Các gia 
súc sẽ được cho ăn khẩu phần có tỷ lệ cố định 40% TĂHH và 60% còn lại là các tỷ lệ khác 
nhau của cỏ voi, lá mít và trái mít non (Bảng 1). Dê được nuôi trên chuồng sàn với 5 ngăn, 
mỗi ngăn nhốt 1 con (1,2m×1,5m×1m; dài×rộng×cao). Dưới mỗi sàn chuồng được bố trí lưới 
hứng phân và máng để thu nước tiểu riêng cho từng con. Dê thí nghiệm sẽ được cho ăn 3 
lần/ngày, lần lượt lúc 6, 12 và 18 h. Dê được cho ăn TĂHH trước để đảm bảo dê tiêu thụ hết 
TĂHH. Dê sau đó được cho ăn lá mít và trái mít theo đúng tỷ lệ của nghiệm thức. Cuối cùng 
dê được cho ăn cỏ tự do. Dê được cung cấp đầy đủ nước uống sạch hằng ngày. 

Bảng 1. Tỷ lệ nguyên liệu và thành phần hóa học của khẩu phần 

 
Khẩu phần 

NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 

Tỷ lệ thực liệu, % DM      
Thức ăn hỗn hợp 40 40 40 40 40 
Cỏ voi VA06 60 30 30 30 - 
Trái mít non - 30 - 15 30 
Lá mít - - 30 15 30 

Thành phần hóa học, %      
DM 46,58 45,43 52,41 48,92 51,26 
OM 88,91 90,52 86,75 88,64 88,36 
CP 13,52 13,26 14,27 13,77 14,01 
NDF 49,91 44,98 42,61 43,80 37,68 
Ash 11,09 9,48 13,25 11,36 11,64 

Ghi chú: NT: Nghiệm thức; DM: Vật chất khô; OM: Vật chất hữu cơ; CP: Protein thô; NDF: Xơ trung tính; Ash: 

Khoáng tổng số. 

Phƣơng pháp lấy mẫu và thu thập số liệu 

Lượng thức ăn và dưỡng chất tiêu thụ: Mẫu thức ăn cho ăn và thức ăn thừa sẽ được thu liên 
tục trong 5 ngày (từ ngày 10 đến ngày 14 của mỗi giai đoạn thí nghiệm), được cắt nhỏ khoảng 
(0,5-1 cm), mang lên phòng thí nghiệm sấy ở 60°C trong 48 giờ và nghiền nhỏ (Cutting Mill 
SM 100, Retsch, Haan, Germany) để phân tích thành phần hóa học. 
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Tỷ lệ tiêu hóa: Xác định tỷ lệ tiêu hoá các dưỡng chất có trong thức ăn theo phương pháp của 
McDonaldet và cs. (2002). Toàn bộ phân sẽ được thu vào mỗi buổi sáng, liên tục trong 5 ngày 
(từ ngày 10 đến ngày 14 của mỗi giai đoạn thí nghiệm). Sau khi ghi nhận khối lượng phân bài 
thải của mỗi ngày, 10% lượng phân/ngày sẽ được thu thập và sấy ở 60°C trong 48 giờ. Mẫu 
phân sẽ được nghiền nhỏ và trữ đến khi phân tích thành phần hóa học. 

Tích lũy nitơ: Dựa trên số liệu lượng nitơ ăn vào, nitơ trong phân và nước tiểu để xác định 
được nitơ tích lũy theo công thức: Ntích lũy = Nav- (Nphân+ Nnước tiểu). Trong đó: Nav là lượng nitơ 
ăn vào, Nphân là lượng nitơ của phân, Nnước tiểu là lượng nitơ của nước tiểu. Mẫu nước tiểu được 
thu vào mỗi buổi sáng, liên tục trong 5 ngày (từ ngày 10 đến ngày 14 của mỗi giai đoạn thí 
nghiệm) và xử lý bằng dung dịch H2SO4 10% sao cho pH nằm trong khoảng 2-3 
(Pathoummalangsy và Preston, 2008). Mỗi ngày thu mẫu lấy 20 ml dung dịch nước tiểu để 
phân tích hàm lượng nitơ. Mẫu nước tiểu của 5 ngày lấy mẫu ở mỗi con dê được trộn lại để 
phân tích hàm lượng nitơ. 

Tăng khối lượng: Dê được cân khối lượng lúc đầu và cuối mỗi giai đoạn thí nghiệm ở thời 
điểm sáng sớm lúc trước khi cho ăn để xác định sự tăng khối lượng của dê. 

Lượng khí methane: Được ước lượng dựa vào công thức được đề xuất bởi Patra và 
Lalhriatpuii (2016): Methane (Mj/ngày) = - 0,372 + 0,0455 × ME tiêu thụ. ME được tính toán 
dựa vào công thức được đề xuất bởi Bruinenberg và cs. (2002): Nếu DOM/DCP<7, thì ME 
(Kj/kg DM) = 14,2 × DOM + 5,9 × DCP; Nếu DOM/DCP≥7, thì ME (Kj/kg DM) = 15,1 × 
DOM. Trong đó DOM là chất hữu cơ tiêu hóa được (g/kg DM) và DCP là protein thô tiêu hóa 
được (g/kg DM). 

Phân tích thành phần hóa học 

Thành phần hóa học của các mẫu trong thí nghiệm bao gồm: vật chất khô (DM), vật chất hữu 
cơ (OM), protein thô (CP) được phân tích theo phương pháp của AOAC (1990). Xơ trung tính 
(NDF) được xác định theo Van Soest và cs. (1991). Số liệu phân tích được tính toán và trình 
bày dựa trên DM.     

Xử lý số liệu 

Số liệu thô được xử lý sơ bộ trên phần mềm Microsoft Excel 2019, sau đó được phân tích 
phương sai theo mô hình tuyến tính tổng quát trên phần mềm Minitab 16.2. Mô hình thống kê 
như sau: Yijk = μ + Ai + Pj + Tk + εijk. Trong đó Yijk= biến phụ thuộc; μ = trung bình của chỉ tiêu 
nghiên cứu; Ai = ảnh hưởng của gia súc; Pj = ảnh hưởng của giai đoạn; Tk = ảnh hưởng cố 
định của nghiệm thức; εijk = sai số ngẫu nhiên. Sự khác biệt thống kê sẽ được trình bày khi 
P<0,05 và xu hướng thí nghiệm sẽ được trình bày khi 0,05≤P<0,10. Sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê sẽ được kiểm định bằng phương pháp so sánh Tukey sau khi phép thử F có ý nghĩa. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Thành phần hóa học của thức ăn thí nghiệm 

Bảng 2. Thành phần hóa học của thức ăn 

Thực liệu 
Thành phần hóa học (%) 

DM OM CP NDF Ash 

Thức ăn hỗn hợp 91,29 89,05 18,19 36,48 10,95 

Cỏ voi VA06 16,77 88,82 10,40 58,87 11,18 

Trái mít non 12,94 94,18 9,56 42,42 5,82 

Lá mít 36,20 81,62 12,90 34,53 18,38 

Ghi chú: DM: Vật chất khô; OM: Vật chất hữu cơ; CP: Protein thô; NDF: Xơ trung tính; Ash: Khoáng tổng số. 
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Số liệu phân tích về thành phần hóa học ở Bảng 2 cho thấy DM cỏ voi trong thí nghiệm là 

16,77%, cao hơn so với kết quả của Viện Chăn nuôi Quốc Gia (2001) và Nguyễn Nhự t 

Xuân Dung và cs. (2007) lần lượt là 15,8% và 12,44%. Protein thô của cỏ voi trong thí 

nghiệm này cho kết quả phù hợp với thí nghiệm của Trương Văn Hiểu và cs. (2015) và 

Nguyễn Thị Đỗ Thúy (2015). Lá mít được sử dụng trong thí nghiệm có DM là 36,2%, kết 

quả này phù hợp với Keir và cs. (1997) là 36%. Protein thô lá mít trong thí nghiệm là 12,9%, 

kết quả này thấp hơn nghiên cứu của Devendra (1992) là 15,1%, tuy nhiên kết quả trên phù 

hợp với Kouch và cs. (2003) là 12,8%. 

Lƣợng thức ăn và dƣỡng chất tiêu thụ 

Lượng thức ăn tiêu thụ là nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới tăng khối lượng của gia súc, trong 

đó nhu cầu về vật chất khô, chất lượng thức ăn và tính ngon miệng là những yếu tố quan trọng 

nhất đối với lượng thức ăn tiêu thụ. Lượng thức ăn tiêu thụ trên ngày được quy định về vật chất 

khô tiêu thụ.  

Bảng 3. Thức ăn và dưỡng chất tiêu thụ 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 

SEM P 
NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 

Lượng thức ăn tiêu thụ, g DM/ngày 

TĂHH 224,06
c
 272,83

bc
 294,50

ab
 267,49

bc
 342,34

a
 11,72 <0,001 

Cỏ voi 388,68
a
 231,95

b
 254,74

b
 225,98

b
 0,00

c
 15,64 <0,001 

Trái mít non 0,00
d
 202,63

b
 0,00

d
 98,65

c
 262,60

a
 10,07 <0,001 

Lá mít 0,00
c
 0,00

c
 240,77

a
 111,24

b
 284,22

a
 10,68 <0,001 

Tỷ lệ thức ăn tiêu thụ, %DM 

TĂHH 36,55
c
 38,55

a
 37,31

bc
 38,03

ab
 38,51

a
 0,20 <0,001 

Cỏ voi 63,45
a
 32,82

b
 32,22

b
 32,13

b
 0,00

c
 0,23 <0,001 

Trái mít non 0,00
d
 28,63

b
 0,00

d
 14,02

c
 29,57

a
 0,17 <0,001 

Lá mít 0,00
d
 0,00

d
 30,47

b
 15,83

c
 31,93

a
 0,21 <0,001 

Dưỡng chất tiêu thụ, g/ngày 

DM 612,74
c
 707,47

bc
 790,01

ab
 703,36

bc
 889,16

a
 32,65 0,001 

OM 544,78
c
 638,76

bc
 684,68

ab
 623,84

bc
 784,86

a
 28,00 0,001 

CP 78,49
b
 89,97

ab
 109,16

a
 92,67

ab
 109,67

a
 5,93 0,013 

NDF 312,51 320,22 343,48 314,30 344,89 12,65 0,244 

ME,  MJ/ngày 5,57
b 

6,56
ab

 6,85
ab

 6,43
b
 8,07

a
 0,34 <0,001 

Ghi chú: NT1: 40% TĂHH + 60% cỏ voi; NT2: 40% TĂHH + 30% cỏ voi + 30% trái mít non; NT3: 40% TĂHH 

+ 30% cỏ voi + 30% lá mít; NT4: 40% TĂHH + 30% cỏ voi + 15% trái mít non+ 15% lá mít; NT5: 40% TĂHH 

+ 30% trái mít non+ 30% lá mít. TĂHH: Thức ăn hỗn hợp; DM: Vật chất khô; OM: Vật chất hữu cơ; CP: Protein 

thô; NDF: Xơ trung tính; ME: Năng lượng trao đổi. 
a, b

: Các chữ số ở cùng hàng có ít nhất 1 ký hiệu khác nhau thì 

khác biệt (P<0,05). 

Kết quả ở Bảng 3 cho thấy lượng tiêu thụ và tỷ lệ tiêu thụ của TĂHH, cỏ voi, trái mít non, lá mít 

có sự khác biệt giữa các nghiệm thức (P<0,001). NT5 có lượng TĂHH tiêu thụ cao nhất (342,34 

g DM/ngày) và thấp nhất là NT1 (224,06 g DM/ngày). Lượng cỏ voi tiêu thụ cao nhất ở NT1 
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(388,68 g DM/ngày). DM tiêu thụ ở nghiệm thức có chứa 30% lá mít dao động từ 790,01-

889,16 g/ngày, cao hơn (P=0,001) NT1 (612,74 g/ngày). Việc thay thế 60% cỏ voi bằng 30% lá 

mít và 30% trái mít non đã cải thiện đáng kể OM tiêu thụ (784,86 g/ngày), trong khi chỉ 544,78 

g/ngày ở NT1 (P=0,001). CP tiêu thụ cao ở NT3 (109,16 g/ngày) và NT5 (109,67 g/ngày) và 

thấp nhất ở NT1 (78,49 g/ngày) (P<0,05). Điều này cho thấy việc thay thế lá mít ở mức 30% 

trong khẩu phần (NT3 và NT5) có dưỡng chất tiêu thụ tốt hơn các nghiệm thức còn lại. Năng 

lượng trao đổi tiêu thụ hằng ngày của dê trong thí nghiệm biến động từ 5,57-8,07 MJ/ngày 

(P<0,001), NT5 có năng lượng trao đổi tiêu thụ cao hơn 44,88% so với NT1. 

Tỷ lệ tiêu hóa và thay đổi khối lƣợng 

Tỷ lệ tiêu hóa DM có sự khác biệt giữa các nghiệm thức (P<0,05), cao nhất ở NT2 (68,60%) 

và thấp nhất NT3 (61,62%). Tỷ lệ tiêu hóa CP có xu hướng cao hơn (P=0,076) ở NT1 

(68,23%) và thấp hơn ở NT5 (58,57%). Tỷ lệ tiêu hóa NDF ở mức độ thay thế 30% trái mít 

non (NT2) có xu hướng cao hơn (P=0,078) và thấp hơn ở nghiệm thức thay thế 30% lá mít 

(NT3). Lượng DM và OM tiêu hóa khác nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,01) giữa các nghiệm 

thức, nghiệm thức sử dụng 30% lá mít + 30% trái mít non thay thế cho cỏ voi trong khẩu phần 

cho kết quả cao nhất (568,43 và 536,40 g/ngày), trong khi đó việc sử dụng 15% lá mít + 15% 

trái mít non trong khẩu phần cho kết quả lượng DM và OM tiêu hóa thấp tương đương với 

NT1. CP tiêu hóa có xu hướng khác biệt giữa các cặp nghiệm thức (P=0,066), cao nhất ở NT3 

(68,48 g/ngày) và thấp nhất ở NT1 (53,62 g/ngày). 

 Bảng 4. Tỷ lệ tiêu hóa và thay đổi khối lượng  

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 

SEM P 
NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 

Tỷ lệ tiêu hóa, % 

DM 64,58
ab

 68,60
a
 61,62

b
 64,97

ab
 64,24

ab
 1,16 0,017 

OM 67,18 67,88 66,05 68,50 68,66 1,79 0,831 

CP 68,23
a
 66,27

ab
 62,50

ab
 62,09

ab
 58,57

b
 2,27 0,076

*
 

NDF 61,58
ab

 62,16
a
 53,16

b
 57,68

ab
 53,89

ab
 2,48 0,078

*
 

Dưỡng chất tiêu hóa, g/con/ngày 

DM 400,85
b
 489,57

ab
 489,39

ab
 457,13

b
 568,43

a
 21,45 0,002 

OM 370,51
b
 435,02

ab
 453,62

ab
 426,67

b
 536,40

a
 22,78 0,004 

CP 53,62
b
 59,70

ab
 68,48

a
 57,11

ab
 63,98

ab
 3,39 0,066

*
 

NDF 196,40 202,31 185,63 182,03 186,29 11,44 0,704 

Thay đổi khối lượng, kg 

Đầu TN 20,14 19,94 19,54 19,46 19,90 0,26 0,363 

Cuối TN 20,74 21,32 21,34 21,01 21,58 0,29 0,325 

Ghi chú: NT1: 40% TĂHH + 60% cỏ voi; NT2: 40% TĂHH + 30% cỏ voi + 30% trái mít non; NT3: 40% TĂHH 

+ 30% cỏ voi + 30% lá mít; NT4: 40% TĂHH + 30% cỏ voi + 15% trái mít non + 15% lá mít; NT5: 40% TĂHH 

+ 30% trái mít non + 30% lá mít. DM: Vật chất khô; OM: Vật chất hữu cơ; CP: Protein thô; NDF: Xơ trung 

tính; TN: Thí nghiệm. 
a, b

: Các chữ số ở cùng hàng có ít nhất 1 ký hiệu khác nhau thì khác biệt (P<0,05).*:Các 

chữ số ở cùng hàng có ít nhất 1 ký hiệu khác nhau thì khác biệt (P<0,1). 
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Tăng khối lượng của dê giữa các nghiệm thức khác nhau có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Các 

nghiệm thức sử dụng lá mít thay thế cho cỏ voi trong khẩu phần cho tăng khối lượng của dê 

dao động từ 110,71-128,57 g/ngày, cao gấp 2,58-3,00 lần so với NT1 và cao nhất là ở NT3 

(Biểu đồ 1).  

 

Biểu đồ 1. Tăng khối lượng của dê thí nghiệm (P = 0,004; SEM = 12,88) 

Cân bằng nitơ 

Bảng 5. Cân bằng nitơ của dê thí nghiệm 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 

SEM P 
NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 

Nav, g/ngày 12,56
b
 14,39

ab
 17,47

a
 14,83

ab
 17,55

a
 0,95 0,013 

Phân        

g DM/ngày 211,89
c
 217,84

c
 300,62

ab
 246,23

bc
 320,72

a
 14,44 <0,001 

g N/ngày 3,98
b
 4,84

ab
 6,51

ab
 5,69

ab
 7,31

a
 0,59 0,013 

%N phân/Nav 31,77
b
 33,73

ab
 37,50

ab
 37,91

ab
 41,43

a
 2,27 0,076

*
 

Nước tiểu        

g/ngày 1045,64 1185,84 957,88 940,88 1186,88 172,06 0,751 

g N/ngày 5,22 4,56 5,30 3,96 5,29 0,73 0,625 

% N nước tiểu/Nav 43,74
a
 31,66

ab
 30,90

ab
 26,80

b
 30,62

ab
 3,85 0,075

*
 

N tích lũy        

g/ngày 3,36 4,99 5,66 5,18 4,95 0,75 0,295 

% N tích lũy/Nav 24,50 34,61 31,61 35,28 27,95 5,29 0,581 

Ghi chú: NT1: 40% TĂHH + 60% cỏ voi; NT2: 40% TĂHH + 30% cỏ voi + 30% trái mít non; NT3: 40% TĂHH 

+ 30% cỏ voi + 30% lá mít; NT4: 40% TĂHH + 30% cỏ voi + 15% trái mít non + 15% lá mít; NT5: 40% TĂHH 

+ 30% trái mít non + 30% lá mít. DM: Vật chất khô; N: Nitơ; Nav: Nitơ ăn vào. 
a-c

: Các chữ số ở cùng hàng có ít 

nhất 1 ký hiệu khác nhau thì khác biệt (P<0,05).*: Các chữ số ở cùng hàng có ít nhất 1 ký hiệu khác nhau thì 

khác biệt (P<0,1). 
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Nitơ ăn vào cao nhất ở NT3 và NT5 đạt 17,47-17,55 g/ngày và thấp nhất là NT1 đạt 12,56 

g/ngày (P<0,05). Lượng nitơ bài thải trong phân thấp nhất ở NT1 và cao nhất ở NT5 (P<0,05). 

Khi tính trên % Nav, lượng nitơ thải ra theo đường phân có xu hướng thấp nhất và lượng nitơ 

thải ra theo đường nước tiểu là cao nhất ở NT1 (P<0,1). Nitơ tích lũy qua các nghiệm thức 

dao động từ 3,36-5,66 g/ngày và không khác biệt có ý nghĩa thống kê (P>0,05).  

Ƣớc lƣợng sinh khí methane 

Bảng 6. Ước lượng sinh khí methane 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 

SEM P 
NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 

g/ngày 11,26
b
 12,06

ab
 12,29

ab
 11,95

b
 13,31

a
 0,28 0,004 

Mj/ngày 0,63
b
 0,67

ab
 0,68

ab
 0,66

b
 0,74

a
 0,02 0,004 

g/kg DMI 18,71
a
 17,25

ab
 15,73

bc
 17,27

ab
 15,18

c
 0,43 0,001 

MJ/kg DMI 1,04
a
 0,96

ab
 0,88

bc
 0,96

ab
 0,84

c
 0,02 0,001 

g CH4/g TKL 0,35
a
 0,13

ab
 0,10

b
 0,12

b
 0,12

b
 0,06 0,048 

Ghi chú: NT1: 40% TĂHH + 60% cỏ voi; NT2: 40% TĂHH + 30% cỏ voi +30% trái mít non; NT3: 40% TĂHH 

+ 30% cỏ voi + 30% lá mít; NT4: 40% TĂHH + 30% cỏ voi + 15% trái mít non+ 15% lá mít; NT5: 40% TĂHH 

+ 30% trái mít non + 30% lá mít. DMI: Vật chất khô ăn vào; CH4: Methane; TKL: Tăng khối lượng. 
a- c

: Các 

chữ số ở cùng hàng có ít nhất 1 ký hiệu giống nhau thì khác biệt. 

Từ Bảng 6 cho thấy lượng sinh khí CH4 giữa các nghiệm thức khác nhau có ý nghĩa thống kê 

(P<0,05). Lượng CH4 cao nhất là NT5 (13,31 g/ngày) và thấp nhất là NT1 (11,26 g/ngày). 

Nghiệm thức thay thế kết hợp lá và trái mít non cho cỏ voi ở mức 60% có lượng CH4 sản sinh 

là 0,74 Mj/ngày, cao hơn 0,63 Mj/ngày ở NT1. Tuy nhiên, lượng khí CH4 khi tính trên đơn vị 

DMI của các nghiệm thức sử dụng 30% lá mít (NT3 và NT5) dao động từ 15,18-15,73 g/kg 

DMI, thấp hơn từ 18,94-23,25% khi so với NT1 (18,71 g/kg DMI). Các nghiệm thức sử dụng 

lá mít thay thế cho cỏ voi có lượng khí CH4 sản sinh tính trên g/g TKL dao động từ 0,10-0,12 

khi so với 0,35 từ NT1 (P<0,05). Điều này cho thấy việc sử dụng lá mít trong khẩu phần của 

dê đã giúp giảm lượng sản sinh khí CH4 từ 192-250% so với việc chỉ cho ăn cỏ voi. 

THẢO LUẬN 

Việc sử dụng lá mít, trái mít non vào khẩu phần làm tăng lượng thức ăn tiêu thụ và dưỡng 

chất tiêu thụ so với nghiệm thức chỉ cho ăn cỏ voi, điều này có thể giải thích là do lá mít có 

thành phần dinh dưỡng cao và là loại lá ưa thích của dê. Dê là loài gia súc nhai lại có tập tính 

ăn lá cây đặc biệt lá cây có mủ, mặt khác lưỡi dê được cấu tạo bởi 3 loại gai: gai đài hoa, hình 

nấm và hình sợi cùng với tập tính thông minh nên chúng có khả năng ghi nhớ được những loại 

thức ăn đã từng ăn. Theo Hue và cs. (2008) thì lượng DM và CP ăn vào của cừu đã tăng đáng 

kể khi sử dụng lá mít trong khẩu phần. Những thông tin khoa học về sử dụng lá và trái mít 

non cho dê còn rất hạn chế. 

Phengvilaysouk và Kaensombath (2006) cho rằng tỷ lệ tiêu hóa vật chất khô trên dê ở nghiệm 

thức chỉ có lá mít là 54,5%, thấp hơn các nghiệm thức sử dụng lá mít của chúng tôi. Bên cạnh 

đó kết quả tỷ lệ tiêu hóa OM của dê trong thí nghiệm này tương đương với nghiên cứu của 

Xandé và cs. (1989), cỏ voi vùng nhiệt đới có tỷ lệ tiêu hóa OM là 61-67%. Nghiệm thức sử 

dụng 30% lá mít cho kết quả tỷ lệ tiêu hóa OM lần lượt là 65,99% ở NT3 và 68,61% ở NT5, 
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cao hơn kết quả nghiên cứu của Nguyễn Hữu Văn (2012) khi dê ăn khẩu phần thân chuối có 

bổ sung thêm urê (2 g/kg khối lượng cơ thể) và lá mít tươi (1% khối lượng cơ thể) có tỷ lệ tiêu 

hóa OM là 62,1%. Nguyễn Hữu Văn (2012) kết luận rằng tỷ lệ tiêu hóa CP ở dê được cung 

cấp lá mít tươi (1% khối lượng cơ thể) là 67,6%, cao hơn nghiệm thức thay thế 30% lá mít 

cho cỏ voi trong thí nghiệm của chúng tôi. Tỷ lệ tiêu hóa của các nghiệm thức sử dụng lá mít 

có tỷ lệ thấp hơn so với nghiệm thức chỉ cho ăn cỏ voi, tuy nhiên tăng khối lượng của dê ở 

nghiệm thức sử dụng lá mít lại cao hơn so với nghiệm thức dê chỉ ăn cỏ voi. Điều này có thể 

giải thích là do lượng dưỡng chất tiêu thụ ở các nghiệm thức có sử dụng lá mít cao hơn 

nghiệm thức chỉ cho ăn cỏ voi, dẫn đến lượng dưỡng chất tiêu hóa ở các nghiệm thức này cao 

hơn và cho tăng khối lượng của dê tốt hơn. 

Lượng nitơ thải ra qua phân tăng tỷ lệ thuận với mức thay thế của lá và trái mít non cho cỏ 

voi trong khẩu phần. Lượng nitơ đào thải trong phân ở dê ăn cỏ voi chiếm 31,77% so với 

tổng lượng nitơ tiêu thụ và tỷ lệ này tăng lên khi tăng dần các mức thay thế cỏ voi bằng lá 

mít và trái mít non. Trong khi đó, dê ăn khẩu phần chỉ có cỏ voi thì nitơ được bài tiết phần 

lớn theo con đường nước tiểu. Do trong lá mít, trái mít non có chứa tannin, theo Meissner và 

cs. (1993) quá trình lên men trong dạ cỏ thức ăn có chứa tannin thì lượng nitơ thải ra trong 

nước tiểu thấp hơn so với thức ăn không có tannin. 

Lượng khí methane (g/ngày) cao nhất ở NT5 là 13,31 và thấp nhất ở NT1 là 11,26 (P<0,05). 

Ngược lại, lượng khí CH4 khi được tính g CH4/g tăng khối lượng thì cao nhất ở NT1 là 0,35 

và thấp nhất ở NT3 là 0,10. Điều này có thể giải thích rằng ở NT3, dê có tăng khối lượng cao 

hơn 3 lần so với nghiệm thức chỉ cho ăn cỏ voi, do đó g CH4/g tăng khối lượng ở NT3 thấp 

hơn rất nhiều so với NT1. Kết quả lượng khí CH4 (g/kg DMI) thấp ở nghiệm thức sử dụng 

30% lá mít thì phù hợp với nghiên cứu của Malik và cs. (2017). Điều này có thể do lá mít có 

chứa hàm lượng cao tannin cô đặc lên đến 17,9% (Malik và cs., 2017). Tannin cô đặc làm 

giảm sinh khí CH4 thông qua việc tác động trực tiếp lên vi khuẩn sinh khí CH4 hoặc làm giảm 

H2 tự do cho sự tổng hợp CH4 của vi sinh vật dạ cỏ (Tavendale và cs., 2005). Tác động trực 

tiếp lên màng tế bào, hạn chế hoạt động của enzyme, làm giảm dưỡng chất và kim loại sắt là 

các cơ chế gây ảnh hưởng của tannin cô đặc lên vi khuẩn trong dạ cỏ để giảm sinh khí CH4 

(McSweeney và cs., 2001). 

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

Kết luận 

Khẩu phần của dê sữa trong giai đoạn tăng trưởng có sử dụng 30% lá mít hoặc 30% lá mít + 

30% trái mít non thay thế cho cỏ voi giúp cải thiện hiệu quả lượng dưỡng chất tiêu thụ, dưỡng 

chất tiêu hóa và tăng khối lượng của dê. Mặt khác các nghiệm thức sử dụng lá mít còn góp 

phần làm giảm đáng kể lượng khí CH4 thải ra ngoài môi trường khi tính trên đơn vị tăng khối 

lượng. 

Đề nghị 

Những nghiên cứu xa hơn nên tiến hành đánh giá ảnh hưởng của lá và trái mít phụ phẩm lên 

tập tính ăn, năng suất và chất lượng thịt/sữa của dê. 
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ABSTRACT 

Effects of jackfruit leaves and young jackfruit on nutrient digestibility, weight gain and methane 

production in growing goats 

An experiment was conducted on five F1 crossbred female goats (♂ Saanen×♀ Bach Thao), 5 months old, body 

weight at 17.12±1.67 kg to evaluate effects of jackfruit leaves and young jackfruit replaced to elephant grass in 

the diet on nutrient intake, nutrient digestibility, body weight gain and CH4 emission. All animals were fed 40% 

commercial concentrate in the diet, mean while other amounts were elephant grass, jackfruit leaves and/or young 

jackfruit. The study was carried out as a 5×5 Latin square design with 5 treatments including: 60% elephant grass 

(NT1), 30% elephant grass + 30% young jackfruit (NT2), 30% elephant grass+ 30% jackfruit leaves (NT3), 30% 

elephant grass + 15% jackfruit leaves + 15% young jackfruit (NT4), and 30% jackfruit leaves + 30% young 

jackfruit (NT5). Each period included 9 days for adaptation and 5 days for sample collection. Results showed 

that NT3 and NT5 increased total nutrient intake including DM, OM and CP (P<0.001). Digestible DM and OM 

were improved as the use of jackfruit products at 60% in the diet in relative to the control (P<0.01). Diets 

containing jackfruit leaves at both 15 and 30% increased body weight gain of goats by 2.58-3.00 folds as 

compared to NT1 (P<0.01), the impressive increase of body weight gain was found in NT3. Replacement of 

jackfruit leaves to elephant grass in the diets led to reduce CH4 production by 192-250% in relative to NT1 

(P<0.05). In conclusion, feeding either 30% jackfruit leaves or 30% jackfruit leaves plus 30% youth jackfruit is 

an ideal method to improve nutrient intake, digestible nutrients, body weight gain and decrease CH4 production 

of dairy goat in growing stage. 
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